
KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ Lớp: CT23OT1

Tiết

1 Lịch sử 2 Toán 2

2 Lịch sử 2 Toán 2

3 Lịch sử 2 Toán 2

4 Lịch sử 2 Toán 2

5 Lịch sử 2 Toán 2

6

7 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

8 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

9 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

10 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

11 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

12

13

14

15

Lớp: CT23OT2

Tiết

1 Lịch sử 2 Toán 2

2 Lịch sử 2 Toán 2

3 Lịch sử 2 Toán 2

4 Lịch sử 2 Toán 2

5 Lịch sử 2 Toán 2

6

7 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

8 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

Trần 

Trung Hậu

Trần 

Trung Hậu

Lê Văn Trọng

Lê Văn Trọng

Phạm Thị 

Loan

Phạm Thị 

Loan

Phạm Thị 

Loan

Phạm Thị 

Loan

Chủ nhật

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2024 - 2025
 CÁC  LỚP TRUNG CẤP - KHÓA 23

HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

Chủ nhậtHAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

Trần 

Trung Hậu
Phạm Đình Khải

Trần 

Trung Hậu
Phạm Đình Khải



9 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

10 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

11 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

12

13

14

15

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁNLớp: CT23KT1

Tiết

1 Lịch sử 2 Toán 2

2 Lịch sử 2 Toán 2

3 Lịch sử 2 Toán 2

4 Lịch sử 2 Toán 2

5 Lịch sử 2 Toán 2

6

7 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

8 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

9 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

10 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

11 Toán 2 Vật lý 2 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2

12

13

14

15

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬLớp: 

Tiết

1

2

3

4

Trần 

Trung Hậu

Phạm Thị 

Loan

Phạm Thị 

Loan

Lê Văn Trọng

Phạm Thị 

Loan

Phạm Thị 

Loan

Chủ nhậtHAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

Chủ nhậtHAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

CT23DD1

Trần 

Trung Hậu
Phạm Đình Khải

Trần 

Trung Hậu
Phạm Đình Khải



5

6

7 Vật lý 2 Lịch sử 2

8 Vật lý 2 Lịch sử 2

9 Vật lý 2 Lịch sử 2

10 Vật lý 2 Lịch sử 2

11 Vật lý 2 Lịch sử 2

12

13 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2

14 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2

15 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2

KHOA DU LỊCH Lớp: 

Tiết

1 Địa lý 2

2 Địa lý 2

3 Địa lý 2

4 Địa lý 2

5 Địa lý 2

6

7 Lịch sử 2

8 Lịch sử 2

9 Lịch sử 2

10 Lịch sử 2

11 Lịch sử 2

12

13 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2

14 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2

15 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2 Ngữ văn 2 Toán 2

Lớp: CT22DN1Khóa 22

Tiết

1 Địa lý 3

2 Địa lý 3

Phạm Đình Khải

Phạm Thị Loan
Phạm Thị 

Loan

Phạm Thị Loan Phạm Thị Loan Phạm Thị LoanTrần Trung Hậu Trần Trung Hậu

Trần 

Trung Hậu
Trần Trung Hậu Trần Trung Hậu

Lê Văn Trọng

Lê Văn Trọng

Nguyễn 

Việt 

Hương

HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY

Phạm Thị 

Loan

CT23DN1 

BẢY

Chủ nhật

Chủ nhật

Nguyễn 

Việt 

Hương

HAI BA TƯ NĂM SÁU

Trần Trung Hậu



3 Địa lý 3

4 Địa lý 3

5 Địa lý 3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nguyễn 

Việt 

Hương



môn xếp TKB

GDTC 1 sẽ đổ sau

văn hóa

GDTC 1 sẽ đổ sau



môn xếp TKB

văn hóa

môn xếp TKB

văn hóa



môn xếp TKB

văn hóa

môn xếp TKB


